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1 Tấm lợp lấy sáng 

Loại 5 sóng; KT: 

1070x3600x1 mm, vật 

liệu: Composite, màu 

trắng trong.

Tấm 45 30/05/25 19 Tấm sàng cấp 2 
1120x739x3, kích thước mắt sàng 

D18
Tấm 48 15/06/25

2
Van điện từ hộp số 

máy ủi CAT D6R2 
Mã số: 518-5072 Cái 1 30/05/25 20 Tấm sàng cấp 3 

1120x739x3, kích thước mắt sàng 

D6
Tấm 24 25/05/25

3

Cảm biến áp suất dầu 

động cơ máy ủi CAT 

D6R III 

Cái 1 30/05/25 21 Vòng bi 61828, nắp chặn tiếp xúc 2 bên. Cái 6 10/06/25

4
Cảm biến áp suất khí 

vào máy ủi CAT D6R 
Mã số: 210-1747 Cái 1 30/05/25 22

Vòng bi (Linear 

bushing)  
R061004000 Cái 32 10/06/25

5 Bộ định vị 
ND9102HN, 4-20mA, 

HART
Bộ 2 15/09/25 23 Trục dẫn 

D40h6, L=380, vật liệu thép xử lý 

nhiệt CF53/CF60, mạ chrome 

cứng dày 0.01mm, độ cứng sau 

mạ 62÷65 HRC, độ nhám 

0.1÷0.32 Ra. Hai mặt đầu gia 

công lỗ, ren M16 tiêu chuẩn 

DIN332, DIN 13.

Cái 12 10/06/25

6
Van điện từ 5/2, 1 

solenoid 
Model: VQC4101R-5 Cái 10 15/07/25 24 Trục dẫn 

D40h6, L=630 vật liệu thép xử lý 

nhiệt CF53/CF60, mạ chrome 

cứng dày 0.01mm, độ cứng sau 

mạ 62÷65 HRC, độ nhám 

0.1÷0.32 Ra. Hai mặt đầu gia 

công lỗ, ren M16, tiêu chuẩn DIN 

332, DIN 13.

Cái 4 10/06/25

7
Van điện từ 5/2, 2 

solenoid  
Model: VQC4201R-5 Cái 10 15/07/25 25 Điều hòa nhiệt độ 24.000BTU; 220V; 50Hz; R32 Bộ 5 16/06/25

8
Van điện từ 5/3, 2 

solenoid  
Model: VQC4301R-5 Cái 10 15/07/25 26 Ắc quy khô 12v-100Ah Bình 8 30/05/25

9 Bộ điều áp khí nén 
Model:MAR-1F-7. 

Clippard
Cái 6 15/07/25 27 Máy phát điện Model xe: 30D-7 Cái 2 30/05/25
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10 Van điện từ Model:ETO-3-24 Cái 3 15/07/25 28

Bơm thủy lực xe 

nâng Hyundai 35DF-

7 

Parts No: 31HA-01210 Cái 2 30/05/25

11 Bộ nguồn máy tính 
Model:A5E02625806-

K6, Siemens
Bộ 5 01/06/25 29 Motor chân đế 

Y2VP 355M-4 + quạt làm mát 

mô tơ 

250KW/380V/442A/1490VP

Cái 1 20/07/25

12 Bộ nong ống đồng Model: TB800 Bộ 1 16/06/25 30 Dây đai 8V-2000, Mitsuboshi Sợi 28 20/06/25

13 Bộ loe ống đồng VFT-808-MIS Bộ 1 16/06/25 31 Bi chữ thập 
Type trục: 392.70.01, loại lắp 

phanh ngoài
Cái 4 20/06/25

14 Thép hình chữ H 200x200x8x12mm Mét 132 10/06/25 32 Bi chữ thập 
Type trục: 587.55.02, loại lắp 

phanh ngoài
Cái 4 20/06/25

15 Thép hình chữ U 

kích thước: 

(100x50x6x6000)mm, 

vật liệu: SUS304

Mét 60 10/06/25 33 Bi chữ thập 
Type trục: 587.50.02, loại lắp 

phanh ngoài
Cái 4 20/06/25

16 Tôn nhám inox 

kích thước 

(1500x6000x3)mm; 

Vật liệu SUS304

M2 27 10/06/25 34 Pa lăng điện 

Modeol: CD1; Loại: 9m; Q=2T; 

P=1.1kW; cáp cẩu loại:11NAT6× 

37(b)+FC1670zs(GB/T8918).

Bộ 1 30/06/25

17 Tấm sàng grating 
Kích thước: 

2000x1000mm
Tấm 10 10/06/25 35 Tấm lợp lấy sáng 

Loại 5 sóng; KT: 1070x3600x1 

mm, vật liệu: Composite, màu 

trắng trong.

Tấm 10 30/05/25

18 Thép hộp inox 

Kích thước: 

30x30x2.8x6000; Vật 

liệu: sus304

Mét 114 10/06/25 36 Thép tấm 2000x6000x10; Vật liệu: Q345R M2 36 30/06/25


